
Quy trình kiểm toán P.4 

4. Kiểm toán hoạt động tín dụng 

4.1 Mục đích kiểm toán 

Mục tiêu của kiểm toán hoạt động tín dụng là xác định ảnh hưởng của hoạt 

động tín dụng đến kết quả tài chính, và mức độ ảnh hưởng phải được lượng hoá 

thành tiền.  

4.2 Nội dung kiểm toán 

-  Xác định mức độ phù hợp với các văn bản pháp qui trong qui chế, qui trình 

thủ tục tín dụng của đơn vị và ảnh hưởng của hoạt động này đến hiệu quả kinh 

doanh; 

- Kiểm tra việc chấp hành các qui định trong các văn bản pháp qui về từng 

loại nghiệp vụ tín dụng; 

- Xác định mức độ chính xác về doanh số cho vay, thu nợ và số dư từng 

nghiệp vụ tín dụng; 

- Phân tích, đánh giá sự đảm bảo về chất lượng tín dụng, dự kiến mức độ rủi 

ro và  trích lập dự phòng theo qui định;. 

4.3. Phương pháp kiểm toán 

4.3.1 Đánh giá độ tin cậy của thông tin kiểm soát nội bộ 

Nếu bước này chưa được tiến hành cùng với việc đánh giá chung về KSNB,  

thì  KTV căn cứ môi trường kiểm soát chung (các yếu tố về quản lý, cơ cấu tổ 



chức, chính sách nhân sự, công tác kế hoạch,...), hệ thống kế toán, hệ thống và qui 

trình kiểm soát để đánh giá và quyết định sử dụng kết quả KSNB ở mức độ nào. 

a) Thu thập thông tin, tài liệu 

- Các biên bản, báo cáo thanh tra của các cơ quan và nội bộ đơn vị; 

- Các báo cáo tổng kết (quí, 6 tháng, 9 tháng và năm về công tác tín dụng); 

- Các hồ sơ cho vay, hồ sơ bồi thường, sổ theo dõi của cán bộ tín dụng, bồi 

thường và các sổ sách, tài liệu, vật chứng liên quan; 

- Chức năng, nhiệm vụ của KSNB và qui trình KSNB đối với hoạt động tín 

dụng; 

- Qui định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng tín dụng; 

- Chiến lược kinh doanh của đơn vị. 

b) Phương pháp đánh giá  

 Chủ yếu áp dụng các phương pháp kiểm toán tuân thủ: kỹ thuật điều tra hệ 

thống, các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát, có thể tham khảo ý kiến của cơ quan 

quản lý trực tiếp, bộ máy thanh tra của Chính phủ,  NHNN. 

Để quyết định áp dụng phương pháp kiểm toán nào và xác định mức độ tin 

cậy vào kết quả KSNB , có thể vận dụng các bước như sau: 

- Trước hết, phải đánh giá môi trường kiểm soát chung, bao gồm toàn bộ các 

yếu tố có tính chất môi trường tác động đến việc thiết kế, hoạt động và kết quả (sự 

hữu hiệu) của các qui chế, qui trình kiểm soát của đơn vị. Cần xem xét những yếu 

tố chủ yếu sau: 



+ Đặc thù về quản lý: tìm hiểu quan điểm của những người quản lý đơn vị về 

hoạt động kinh doanh; quan điểm về chính sách và thủ tục kiểm soát; cơ cấu 

quyền lực tập trung vào một người hay nhiều người... 

+ Cơ cấu tổ chức: hợp lý hay không hợp lý, có đảm bảo nguyên tắc và hiệu 

quả cho công tác quản lý hay không? 

+ Bộ phận KTNB: về tổ chức trực thuộc cấp nào? Có bị giới hạn phạm vi 

hoặc khống chế hoạt động không? Nhân viên có trung thực không? Có đủ năng lực 

kiểm soát không? Thông tin kiểm soát có phong phú không? ... 

+ Ngoài ra có thể tìm hiểu tác động của các yếu tố khác như công tác kế 

hoạch, chính sách nhân sự và các yếu tố bên ngoài (ảnh hưởng của cơ quan quản 

lý Nhà nước, trách nhiệm pháp lý...) Vấn đề cần lưu ý là người đứng đầu có nhận 

thức đủ tầm quan trọng và sử dụng tốt hệ thống KSNB phục vụ cho hoạt động 

quản lý của mình hay không?   

- Nếu môi trường kiểm soát nêu trên còn yếu, thì chuyển sang phương pháp 

thử nghiệm. Trường hợp này đòi hỏi cần nhiều KTV và kiểm toán phải làm việc 

vất vả hơn, bởi vì công việc kiểm toán không dựa vào kết quả KTNB được. 

- Nếu môi trường kiểm soát được đánh giá mạnh, thì đánh giá rủi ro kiểm 

soát. KTV tiến hành kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ đã được kiểm soát theo đúng 

qui trình KSNB không? Những yếu tố cần xem xét để đánh giá mức độ rủi ro là: 

bản chất kinh doanh của khách hàng, bản chất các bộ phận được kiểm toán, bản 

chất các hệ thống kế toán và thông tin; xem xét các loại nghiệp vụ phức tạp và 

mới, khối lượng giao dịch lớn; cách thức phân bổ lao động theo phân định công 

việc,... 

Nếu rủi ro kiểm soát cao thì phải chuyển sang phương pháp thử nghiệm số 

liệu. 



Nếu rủi ro kiểm soát thấp thì đánh giá mức thoả mãn về kiểm soát theo 3 

cấp: cao, phải chăng, thấp (không thoả mãn). Đây là sự đánh giá về qui chế, qui 

trình kiểm soát và việc thực hiện nó có hiệu quả không, có tin cậy được không 

(theo 3 cấp đánh giá tính hiện thực, tính đúng đắn của các cơ sở dẫn liệu trong 

BCTC, báo cáo kinh doanh tín dụng của đơn vị và có sự so sánh với chi phí kiểm 

toán). 

Nếu mức thoả mãn ở cấp độ cao, phải chăng thì áp dụng phương pháp cập 

nhật cho hệ thống: kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ để đánh giá lại mức đội rủi ro 

kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát . 

  Các thử nghiệm chi tiết đối với kiểm soát: được tiến hành để thu thập bằng 

chứng về sự hữu hiệu của qui chế kiểm soát và qui trình kiểm soát. Các thử 

nghiệm chủ yếu được thực hiện trên cơ sở kiểm tra mẫu các qui chế KSNB, ngoài 

ra, còn kết hợp với quan sát trực tiếp, phỏng vấn, đối chiếu,... 

Căn cứ kết quả đánh giá, KTV xác định phạm vi, loại hình và thời gian thực 

hiện phương pháp kiểm toán cơ bản (dựa vào số liệu).  

4.3.2 Rà soát qui chế, qui trình thủ tục của từng nghiệp vụ tín dụng do đơn vị 

được kiểm toán ban hành  

Qui chế, qui trình nghiệp vụ của từng đơn vị có ảnh hướng lớn đến kết quả 

kinh doanh. Công việc của kiểm toán là xem xét tính khoa học và mức độ phù hợp 

của qui chế, qui trình nghiệp vụ nội bộ mà đơn vị đã ban hành so với qui định 

chung, các văn bản pháp qui có liên quan tới hoạt động tín dụng do Chính phủ và 

NHNN đã ban hành. 

a) Thu thập thông tin, tài liệu 



- Các văn bản pháp qui: Luật Các tổ chức tín dụng, các qui chế, thể lệ nghiệp 

vụ do Thống đốc NHNN ban hành, các luật và văn bản có liên quan của Nhà nước 

và các cơ quan chức năng,...(Qui chế về cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính, cầm 

đồ, qui định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài, quản lý ngoại hối,...) 

- Qui chế, qui trình các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tín dụng và các văn bản 

hướng dẫn khác của đơn vị được kiểm toán. 

- Sao kê dự nợ cho vay đến thời điểm 31/12 năm kiểm toán và đến thời điểm 

kiểm toán (đối với các NH);  

- Hồ sơ cho vay: Trước khi yêu cầu cung cấp hồ sơ cho vay KTV cần thực 

hiện các thủ tục chọn mẫu khách hàng vay nợ ngân hàng, việc chọn mẫu phải căn 

cứ vào qui mô và tính chất các khoản nợ để chọn mẫu các khách hàng vay nợ ngân 

hàng cần kiểm tra đảm bảo tỷ lệ (giá trị dư nợ vay chọn kiểm tra/ tổng giá trị dư 

nợ cho vay thuộc mỗi nhóm nợ) thích hợp.  

b) Phương pháp kiểm tra, đối chiếu  

(Có phụ lục chi tiết về phương pháp và nội dung kiểm toán hoạt động tín 

dụng kèm theo) 

Đối chiếu các hướng dẫn cụ thể trong qui chế, qui trình nghiệp vụ của đơn vị 

với qui định trong văn bản pháp qui . 

Nội dung đối chiếu chủ yếu về chính sách cho vay chung của đơn vị được 

kiểm toán; đối tượng, điều kiện (cho vay, bảo lãnh,...) chấp nhận biện pháp bảo 

đảm tiền vay, bảo đảm nghĩa vụ thanh toán, xử lý nợ xấu; quản lý rủi ro;... 

Nếu phát hiện những trường hợp vượt ra ngoài qui định, cần tìm hiểu nguyên 

nhân cụ thể. 



c)  Nhận xét, đánh giá 

Sau khi kiểm tra xong, KTV đưa ra nhận xét, đánh giá chủ yếu trên 2 khía 

cạnh: 

- Về tính đầy đủ: Qui chế, qui trình của đơn vị đã đầy đủ chưa (nhiều đơn vị  

không có văn bản hướng dẫn về qui trình nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh, cầm đồ,...). 

Nếu không đầy đủ sẽ dẫn tới tình trạng tiến hành công việc ở các chi nhánh không 

giống nhau, dễ dẫn tới rủi ro . 

- Về tính hợp pháp: Nếu có trường hợp khác các qui định so với các văn bản 

pháp qui, thì phải đánh giá mức độ ảnh hưởng của nó đến hiệu quả kinh doanh tín 

dụng (nếu nới lỏng quá sẽ dẫn đến rủi ro, nếu thắt chặt hơn sẽ làm giảm khối 

lượng tín dụng, hạn chế việc phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế) . 

4.3.3 Tổng hợp tình hình chung và kiểm tra việc chấp hành qui định cụ thể về 

nghiệp vụ tín dụng theo  các văn bản pháp qui  

Trong bước này, KTV cần có sự khái quát về số liệu, tình hình chung để có 

quan điểm tổng hợp. Trên cơ sở đó, KTV tiến hành kiểm tra việc chấp hành qui 

định cụ thể về hoạt động tín dụng của đơn vị. Nội dung chủ yếu cần tập trung vào 

điều kiện tín dụng, mức cho vay, bảo lãnh, cho thuê, lãi suất, mức phí áp dụng; 

việc xử lý nợ (chuyển nợ quá hạn, gia hạn nợ, định lại kỳ hạn nợ, giãn nợ, khoanh 

nợ, lãi chưa thu; phát mại tài sản thu hồi nợ,...). Nếu có các trường hợp xử lý 

không đúng qui định, phải xác định lại và ghi rõ số liệu để phục vụ cho việc đánh 

giá chất lượng tín dụng ở bước sau. 

a)  Thu thập tài liệu, thông tin 

- Sử dụng tài liệu, thông tin của bước 2 . 



- Hồ sơ thực tế của từng nghiệp vụ tín dụng (đối với nghiệp vụ cho vay là hồ 

sơ cho vay, với nghiệp vụ bảo lãnh là hồ sơ bảo lãnh,... của từng món) . 

- Báo cáo số liệu tổng hợp thời kỳ kiểm toán về từng nghiệp vụ tín dụng  

- Báo cáo chất lượng tín dụng của đơn vị. 

b)  Phương pháp kiểm toán 

- Chủ yếu sử dụng phương pháp kiểm toán tuân thủ đối chiếu; phỏng vấn; 

phân tích số liệu tổng hợp . 

- Chọn mẫu để kiểm tra: Tuỳ theo thời gian, yêu cầu của đợt kiểm toán để 

chọn mẫu nhiều hay ít theo phân nhóm, phân tổ trong từng nghiệp vụ tín dụng. 

c) Nhận xét, đánh giá  

Sau khi kiểm tra, KTV đưa ra nhận xét, đánh giá trên các mặt sau: 

- Nhận xét khái quát về qui mô khối lượng, chất lượng tín dụng nói chung, 

trong đó cần nêu từng nghiệp vụ cụ thể (cho vay, bảo lãnh, chiết khấu,...); Việc 

chấp hành qui định các văn bản pháp qui về hoạt động tín dụng . 

- Nhận xét việc chấp hành với từng loại hình nghiệp vụ cụ thể, cần lưu ý:  

 + Đối với nghiệp vụ cho vay: Nhận xét về hồ sơ cho vay có đảm bảo tính 

pháp lý không? Có đầy đủ không? (gồm hồ sơ vay vốn; hồ sơ giải ngân; hồ sơ 

kiểm soát sau, xử lý nợ và thanh lý hợp đồng tín dụng...) . 

Nhận xét việc áp dụng đối tượng cho vay (đối tượng được cho vay, không 

được cho vay so với qui chế cho vay) . 



Nhận xét bên vay có đủ điều kiện vay vốn không? Phân loại các trường hợp 

không đủ điều kiện theo từng tiêu thức: Tư cách vay vốn; Khả năng tài chính; mục 

đích sử dụng vốn vay; tính khả thi và hiệu quả phương án kinh doanh, dự án đầu 

tư; biện pháp bảo đảm tiền vay. 

Nhận xét việc áp dụng các phương thức cho vay có phù hợp không? Khách 

hàng nào không đủ tín nhiệm lại được vay với phương thức cho vay theo hạn mức 

tín dụng. Nếu cho vay hợp vốn có theo đúng qui định không? Việc mua, bán nợ có 

lành mạnh không? 

Nhận xét việc chấp hành các qui định khác: mức cho vay, lãi suất cho vay, 

thời hạn cho vay, thực hiện qui định về quản lý ngoại hối khi cho vay ngoại tệ, 

miễn, giảm lãi vay;...  

Nhận xét việc kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay, xử lý nợ 

có đúng qui định không? Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ có đúng không? Phát 

mại tài sản thu hồi nợ có đúng qui định về thủ tục đấu giá, định giá không? Nếu 

việc xử lý nợ không đúng sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc đánh giá chất lượng nợ 

vay, khả năng thu hồi nợ và trích quỹ dự phòng nên cần kiểm tra kỹ và nhận xét cụ 

thể về khâu này. 

Đối với các khoản cho vay ưu đãi và cho vay đầu tư xây dựng theo kế hoạch 

Nhà nước có theo đúng qui định không, có nhận vốn của Chính phủ rồi lại cho vay 

trường hợp khác không? 

Đối với cho vay theo uỷ thác có phù hợp với qui định của pháp luật về tín 

dụng đơn vị và hợp đồng uỷ thác không? 

Sau đó, tổng hợp nhận xét chung việc chấp hành qui định về nghiệp vụ cho 

vay và mức độ ảnh hưởng của nó tới chất lượng nợ vay. 



+ Đối với nghiệp vụ bảo lãnh 

Kiểm tra tổng số dư bảo lãnh của đơn vị được kiểm toán có vượt mức qui 

định theo tỉ lệ so với quĩ bảo lãnh không? Có trích quĩ bảo lãnh không? 

 Bảo lãnh vay vốn nước ngoài 

Kiểm tra, nhận xét đối tượng được bảo lãnh (bên được bảo lãnh) có đủ điều 

kiện không? (Tư cách; việc chấp hành qui chế vay và trả nợ nước ngoài của Chính 

phủ; hợp đồng vay vốn; phương án, dự án đầu tư; tài sản bảo đảm,...) 

Kiểm tra nhận xét các hình thức bảo lãnh có phù hợp với thông lệ quốc tế và 

qui định của Chính phủ Việt Nam hay không (lưu ý hình thức L/C mua hàng trả 

chậm). 

Kiểm tra thời hạn bảo lãnh có phù hợp với thời gian vay vốn, khả năng trả nợ 

của bên được bảo lãnh không? 

 Bảo lãnh trong nước 

Kiểm tra, nhận xét bên được bảo lãnh có đủ điều kiện không? (tư cách; kinh 

doanh có lãi; có tín nhiệm trong quan hệ tín dụng, thanh toán; có tài sản bảo 

đảm;...)  

Kiểm tra, nhận xét hồ sơ, thủ tục bảo lãnh có đầy đủ không? đơn vị  phải 

cam kết gì với bên nhận bảo lãnh (theo từng loại: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo đảm hoàn trả vốn vay,...)  

+ Đối với nghiệp vụ cho thuê tài chính 

Nhận xét bên thuê có đủ điều kiện không (là đơn vị được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam, sản xuất kinh doanh có lãi, tài chính lành mạnh, có dự án khả thi,..) 



Kiểm tra, nhận xét hồ sơ xin thuê có đầy đủ không? Thời hạn thuê có phù 

hợp với khả năng, thời gian thu hồi vốn không? 

Kiểm tra việc tuân thủ qui định về sử dụng nguồn vốn của Công ty cho thuê 

tài chính ... 

+ Đối với dịch vụ cầm đồ 

Kiểm tra “giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ”, do chi 

nhánh NHNN cấp cho chi nhánh đơn vị, nếu trong điều lệ tổ chức và hoạt động 

của đơn vị không có dịch vụ này. 

Kiểm tra, nhận xét về thủ tục cầm đồ, việc lưu giữ và xử lý vật cầm. 

+ Đối với nghiệp vụ chiết khấu 

Kiểm tra, nhận xét việc chấp hành các qui định về chiết khấu, trong đó lưu ý 

các thương phiếu có theo đúng luật lưu thông hối hiếu hay không, các giấy tờ có 

giá có đủ tiêu chuẩn được chiết khấu không?  

Kiểm tra, nhận xét hồ sơ, thủ tục chiết khấu có đầy đủ, chặt chẽ hay không? 

Việc tạm ứng được tiến hành đúng qui định không? 

Cuối cùng, từ nhận xét khái quát về qui mô, nhận xét về việc chấp hành qui 

định tại các văn bản pháp qui, qui chế, qui trình của từng nghiệp vụ cụ thể, KTV 

tổng hợp đánh giá mức độ đúng, sai và ảnh hưởng của nó tới chất lượng tín dụng. 

4.3.4 Đánh giá chất lượng tín dụng 

Mục tiêu của bước này là: từ việc đánh giá chất lượng tín dụng, để phân loại 

nợ, phân loại số dư bảo lãnh, số dư cho thuê tài chính,... làm căn cứ để đưa ra các 

giải pháp ngăn chặn, hạn chế và xử lý các rủi ro, nhằm bảo đảm an toàn tín dụng 



và là cơ sở để lập quỹ dự phòng. Đây là bước quan trọng nhất trong qui trình kiểm 

toán hoạt động tín dụng và phải tiến hành nhiều công việc đòi hỏi có thời gian, trí 

tuệ và kinh nghiệm. 

a) Thu thập tài liệu, thông tin 

- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác tín dụng của đơn vị được kiểm toán. 

- Sổ theo dõi, báo cáo chuyên đề, báo cáo thống kê của phòng chuyên môn 

về nghiệp vụ tín dụng. 

- Báo cáo thống kê tín dụng của chi nhánh đơn vị. 

- Các biên bản thanh tra, kiểm tra về tín dụng trong thời kỳ kiểm toán. 

- Cân đối tài khoản của đơn vị và các chi nhánh. 

- Báo cáo phân loại nợ theo qui định của NHNN, của đơn vị... 

- Qui định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Thống 

đốc NHNN Việt Nam.  

- Kết quả kiểm toán của các bước 1, 2, 3 trong kiểm toán hoạt động tín dụng 

trên đây và kết quả kiểm toán tài sản, nguồn vốn ở phần trên. 

- Yêu cầu đơn vị và các chi nhánh lập báo cáo theo mẫu: Báo cáo tình hình 

và phân loại nợ, phiếu điều tra chọn mẫu khách hàng, cần lưu ý bên được kiểm 

toán báo cáo đầy đủ, trung thực.  

b)  Phương pháp kiểm toán 



- Đối chiếu số liệu theo dõi ở đơn vị Trung ương, với số liệu báo cáo của chi 

nhánh, đối chiếu sổ sách kế toán với báo cáo thống kê, yêu cầu giải thích những 

trường hợp không khớp đúng . 

- Thảo luận trực tiếp với những phòng chuyên môn thuộc về nghiệp vụ tín 

dụng ở Ngân hàng Trung ương; thảo luận trực tiếp với cán bộ tín dụng ở chi nhánh 

hoặc với khách hàng về câu hỏi trong phiếu điều tra. 

- Rà soát tất cả các khoản tín dụng trọng yếu. 

- Đối với nợ xấu cần phân tích trên nhiều giác độ: theo thời gian quá hạn, 

theo khả năng thu hồi, theo tài sản bảo đảm, theo đối tượng cho vay... 

c)  Nội dung  kiểm toán và nhận xét, đánh giá  

* Nghiệp vụ cho vay 

- Kiểm toán doanh số cho vay, thu nợ cần loại trừ các bút toán điều chỉnh 

trong hạch toán (Ví dụ: loại trừ doanh số chuyển nợ nhóm này khỏi doanh số thu 

nợ nhóm khác tương ứng); Kiểm tra dư nợ ở các tài khoản cho vay. 

- Kiểm tra, nhận xét nợ thông thường: Lưu ý phát hiện dấu hiệu hoặc khẳng 

định những khoản khó đòi thuộc nợ thông thường (khách hàng bị lừa đảo; thiên 

tai, hoả hoạn, sản phẩm hàng hoá bị kém mất phẩm chất, không bán được,...) 

- Kiểm tra, nhận xét nợ được kéo dài hạn trả (gồm gia hạn nợ, định lại kỳ hạn 

nợ, giãn nợ, khoanh nợ).  

 Nếu ở bước 3 phát hiện việc kéo dài hạn trả không đúng qui định, thì ở bước 

này KTV phải phân tích kỹ khoản nợ, để phân nhóm cho phù hợp và đánh giá khả 

năng thu hồi. (Nợ quá hạn nhưng có khả năng thu hồi, nợ quá hạn khó có khả năng 

thu hồi, hoặc không có khả năng thu hồi). 



- Kiểm tra, nhận xét nợ xấu theo tính chất các khoản nợ ( về thời gian quá 

hạn và theo khả năng thu hồi). Nguyên nhân nợ xấu phải được phân tích rõ để làm 

cơ sở đánh giá khả năng thu hồi (phân tích khả năng tài chính và tính hoạt động 

của khách hàng). Số tiền có thể thu nợ từ tiền bán hàng, dịch vụ của bên vay; số 

tiền có thể thu được từ phát mại tài sản đảm bảo; số tiền không thu được...  

- Kiểm tra, nhận xét lãi cho vay chưa thu (theo quy định hiện nay là lãi của 

những khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5). Khoản này phần nào ảnh hưởng đến kết 

quả tài chính nên cần được kiểm tra kỹ, đánh giá đúng. Trước hết, KTV cần xác 

định số lãi cho vay chưa thu từ số liệu trên tài khoản ngoại bảng, tính số lãi chưa 

thu của nợ trả theo phương thức trả lãi cùng nợ gốc,... Sau đó đối chiếu với báo 

cáo thống kê, báo cáo theo mẫu do đơn vị lập cho kiểm toán để phân tích lãi treo 

theo các nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với khách hàng và đối với đơn vị. 

Sự gian lận ở đây thường biểu hiện về phía đơn vị là dấu doanh thu, thoả thuận với 

khách hàng cho lùi lại đầu năm sau sẽ thu lãi, hoặc không cho vay và không thu lãi 

các công trình dự án trong thời kỳ đang thi công...  

* Nghiệp vụ bảo lãnh 

- Kiểm toán doanh số bảo lãnh, số tiền đã thanh toán trong kỳ kiểm toán, số 

dư cuối kỳ. Căn cứ để kiểm toán là số liệu hạch toán nhập, xuất tài khoản ngoại 

bảng; số tiền phải trả thay ở tài khoản nội bảng (số tiền đã thanh toán bằng doanh 

số xuất tài khoản ngoại bảng, trừ đi doanh số xuất tương ứng với số tiền trả thay, 

cộng với số tiền khách hàng đã trả đơn vị  về số tiền đơn vị trả thay) . 

- Kiểm tra, nhận xét chất lượng số dư bảo lãnh cuối kỳ kiểm toán (căn cứ vào 

các báo cáo, sổ sách và phiếu điều tra):  Xem xét giá trị vật tư, hàng hoá, dịch vụ 

tương ứng với số dư bảo lãnh (trường hợp bảo lãnh mua hàng trả chậm ngắn hạn);  

Xem xét tình hình hoạt động, hiệu quả của dự án đầu tư; nguồn tiền để thanh toán 

cho bên nhận bảo lãnh từ khấu hao, lợi nhuận, nguồn khác (trường hợp bảo lãnh 



trung dài hạn mua trả chậm thiết bị, công nghệ); Xem xét việc thực hiện các nghĩa 

vụ của bên được bảo lãnh (trường hợp bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng,...) 

- Đối với các trường hợp trả thay phải phân tích kỹ nguyên nhân, nguồn thu 

và giá trị tài sản bảo đảm, ước tính số tiền có thể thu từ phát mại tài sản  và nguồn 

khác. 

* Nghiệp vụ cho thuê tài chính 

- Kiểm tra, nhận xét tình hình, hiệu quả sử dụng tài sản thuê  

- Xem xét nguồn trả tiền thuê của bên thuê từ việc sử dụng tài sản thuê và 

nguồn khác  

- Đối với trường hợp chậm trả tiền thuê, phải phân tích rõ nguyên nhân, dự 

kiến khả năng thu hồi từ tiền bán tài sản cho thuê hoặc cho bên khác thuê. 

* Dịch vụ cầm đồ 

- Đối chiếu số tiền ứng với giá trị vật cầm. 

- Đối với số tiền ứng quá thời hạn thanh toán phải phân tích nguyên nhân vì 

sao chưa bán được vật cầm, dự kiến số tiền thu được từ việc bán vật cầm tương 

ứng  

*  Nghiệp vụ chiết khấu 

- Trường hợp đơn vị có quyền truy đòi nếu đến hạn thanh toán thương phiếu, 

nhưng bên có nghĩa vụ thanh toán không trả đủ tiền: Phân tích khả năng tài chính 

của khách hàng chiết khấu và khả năng trả tiền của bên có nghĩa vụ thanh toán . 



- Trường hợp đơn vị không có quyền truy đòi: phân tích khả năng trả tiền của 

bên có nghĩa vụ thanh toán, đưa ra mức độ rủi ro có thể xảy ta đối với từng loại 

thương phiếu, giấy tờ có giá . 

 4.3.5 Phân loại tín dụng 

  Tiến hành phân loại dư nợ theo các nhóm nợ căn cứ theo Qui định hiện 

hành của NHNN 

4.3.6 Kiểm toán việc trích lập và sử dụng quĩ dự phòng 

Mục đích: Xác định đơn vị đã lập dự phòng rủi ro tín dụng theo các nhóm nợ 

đã phân loại hay chưa? Xem xét và đối chiếu việc phân loại và trích dự phòng (cả 

dự phòng chung và dự phòng cụ thể), việc phân loại nhóm nợ theo định tính và 

định lượng như thế nào, có cơ sở không? 

Trên cơ sở kết quả phân loại nhóm nợ, tiến hành kiểm toán việc trích lập và 

sử dụng dự phòng của đơn vị: 

- Lập bảng trích lập dự phòng theo kết quả phân loại ở trên. 

- So sánh số tiền thực trích của đơn vị được kiểm toán với kết quả tính toán ở 

trên. Nếu có chênh lệch lớn cần xem xét kỹ, tính toán lại. Kết quả cuối cùng lấy 

theo đánh giá và tính toán của KTV. 

 -  Kiểm tra, nhận xét việc sử dụng quỹ dự phòng. 

+ Xem xét việc xử lý rủi ro, tận thu các khoản có khả năng thu, yêu cầu 

người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ của mình, phát mại tài sản bảo đảm,... Sau khi 

xử lý như đã nêu trên đơn vị mới trích quỹ dự phòng để bù đắp. 



+ Kiểm tra xem xét các trường hợp được bù đắp từ quỹ dự phòng có đúng 

đối tượng, đúng chế độ không, có đủ hồ sơ không? Việc thực hiện qui chế và qui 

trình làm việc của Hội đồng xử lý rủi ro có đúng qui định không? 

Nếu có sai phạm thì KTV loại trừ số tiền xử lý sai, yêu cầu đơn vị có biện 

pháp giải quyết, hạch toán lại số tiền bù đắp không đúng vào tài khoản nội bảng. 

+ Kiểm tra số tiền thu hồi được đã hoàn nhập vào thu nhập bất thường trong 

kỳ kiểm toán. 

 


